
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC LĨNH VỰC Y TẾ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 
UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

STT TÊN TTHC MÃ 
TTHC 

THỜI HẠN 
GIẢI QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 
THỰC HIỆN 

PHÍ, LỆ 
PHÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ GHI 

CHÚ 

I Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em     

1 Áp dụng các biện pháp 
can thiệp khẩn cấp 
hoặc tạm thời cách ly 
trẻ em khỏi môi 
trường hoặc người gây 
tổn hại cho trẻ em  

1.004.946
.H17 

Trong vòng 12 
giờ từ khi nhận 
thông tin 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: : 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
thành phố Đà 
Nẵng, cơ quan 
công an các 
cấp, Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã; Bộ phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả cơ 
quan công an 
các cấp. 
- Cơ quan thực 
hiện và có 

Không quy 
định. 

- Luật trẻ em năm 2016. 
- Nghị định số 
56/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật trẻ em. 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 
147/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp 

Sửa đổi 



thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Y tế, cơ quan 
công an các 
cấp, UBND 
cấp xã 

trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Y tế. 

2 Chấm dứt việc chăm 
sóc thay thế cho trẻ em 

1.004.944
.H17 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận quyết 
định  

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
thành phố Đà 
Nẵng, Trung 
tâm phục vụ 
hành chính 
công cấp xã; 
 
- Cơ quan thực 
hiện và có 
thẩm quyền 
quyết định: Sở 
Y tế; UBND 
cấp xã 

Không quy 
định. 

- Luật trẻ em năm 2016. 
- Nghị định số 
56/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật trẻ em. 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 
147/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế. 

Sửa đổi 

II Lĩnh vực Bảo trợ xã hội     



3 Tiếp nhận đối tượng 
bảo trợ xã hội có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn 
vào cơ sở trợ giúp xã 
hội.  

2.000286. 
H17 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã  

- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 
định: Chủ tịch 
UBND cấp xã; 
Cơ sở trợ giúp 
xã hội 

Không quy 
định 

- Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 
27/02/2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế. 
- Nghị định số 
147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Y tế; 
- Quyết định số 
2072/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Bảo trợ xã hội thuộc 

Sửa đổi 



phạm vi chức năng của 
Bộ Y tế. 

4 Tiếp nhận đối tượng 
cần bảo vệ khẩn cấp  
vào cơ sở trợ giúp xã 
hội.  

2.000282. 
H17 

10 ngày làm 
việc, kể từ khi 
tiếp nhận đối 
tượng, trường 
hợp kéo dài 
quá 10 ngày 
làm việc, phải 
do cơ quan 
quản lý cấp 
trên xem xét 
quyết định. 
 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã  

- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 
định: cơ quan 
công an các 
cấp, Cơ sở trợ 
giúp xã hội; 
UBND cấp xã; 

Không quy 
định 

- Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16 tháng 6 năm 2025 
- Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội 
- Nghị đinh số 
42/2025/NĐ-CP ngày 
27/02/2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế; 
- Quyết định số 
2072/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng của 
Bộ Y tế 

Sửa đổi 



5 Dừng trợ giúp xã hội 
tại cơ sở trợ giúp xã 
hội 

2.000477. 
H17 

07 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
thành phố Đà 
Nẵng; Trung 
tâm phục vụ 
hành chính 
công cấp xã . 
- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 
định: Cơ sở trợ 
giúp xã hội; 
UBND cấp xã.  

Không quy 
định 

- Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025 
- Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội; 
- Nghị đinh số 
42/2025/NĐ-CP ngày 
27/02/2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế; 
- Quyết định số 
2072/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 
Bảo trợ xã hội thuộc phạm 
vi chức năng của Bộ Y tế. 

Sửa đổi 

 
 



​ C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 
 

STT TÊN TTHC MÃ 
TTHC 

THỜI HẠN 
GIẢI 

QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 
THỰC HIỆN 

PHÍ, LỆ 
PHÍ 

CĂN CỨ PHÁP LÝ GHI 
CHÚ 

I Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em        
1 Phê duyệt kế hoạch hỗ 

trợ, can thiệp đối với 
trẻ em bị xâm hại hoặc 
có nguy cơ bị bạo lực, 
bóc lột, bỏ rơi và trẻ 
em có hoàn cảnh đặc 
biệt 

2.001947. 
H17 

07 ngày làm 
việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

- Cơ quan thực 
hiện và có 
thẩm quyền 
quyết định : 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã. 
  

Không 
quy định 

- Luật trẻ em năm 2016. 
- Nghị định số 
56/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật trẻ em. 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế. 
- Nghị định số 147/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ Y tế về 

Sửa đổi 



việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - 
Trẻ em thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Y tế. 

2 Đăng ký nhận chăm 
sóc thay thế cho trẻ em 
đối với cá nhân, người 
đại diện gia đình nhận 
chăm sóc thay thế 
không phải là người 
thân thích của trẻ em 

1.004941. 
H17 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày ban 
hành Quyết 
định, UBND 
cấp xã tổ 
chức việc 
giao, nhận 
trẻ em cho 
cá nhân, gia 
đình nhận 
chăm sóc 
thay thế 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

- Cơ quan thực 
hiện và có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã nơi cư 
trú của cá 
nhân, người 
đại diện gia 
đình có nguyện 
vọng nhận 
chăm sóc thay 
thế cho trẻ em. 

Không 
quy định 

- Luật trẻ em năm 2016. 
- Nghị định số 
56/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật trẻ em. 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế. 
- Nghị định số 147/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ Y tế về 

Sửa đổi 



việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - 
Trẻ em thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Y tế 

3 Thông báo nhận chăm 
sóc thay thế cho trẻ em 
đối với cá nhân, người 
đại diện gia đình nhận 
chăm sóc thay thế là 
người thân thích của 
trẻ em 

2.001944. 
H17 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày ban 
hành Quyết 
định, UBND 
cấp xã tổ 
chức việc 
giao, nhận 
trẻ em cho 
cá nhân, gia 
đình nhận 
chăm sóc 
thay thế 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

- Cơ quan thực 
hiện và có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã nơi cư 
trú của cá 
nhân, người 
đại diện gia 
đình có nguyện 
vọng nhận 
chăm sóc thay 
thế cho trẻ em. 

Không 
quy định 

- Luật trẻ em năm 2016. 
- Nghị định số 
56/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật trẻ em. 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế. 
- Nghị định số 147/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ Y tế về 

Sửa đổi 



việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - 
Trẻ em thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Y tế 

4 Chuyển trẻ em đang 
được chăm sóc thay 
thế tại cơ sở trợ giúp 
xã hội đến cá nhân, gia 
đình nhận chăm sóc 
thay thế 

2.001942. 
H17 

25 ngày làm 
việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

- Cơ quan thực 
hiện và có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã.  
 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế 
- Quyết định số 
2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - 
Trẻ em thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Y tế 

Sửa đổi 

5 Xét hưởng chính sách 
hỗ trợ cho đối tượng 
sinh con đúng chính 
sách dân số 

2.001088. 
H17 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 
 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Không 
quy định 

- Luật Bình đẳng giới năm 
2006. 
- Nghị định số 
39/2015/NĐ-CP ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chính 
sách hỗ trợ cho phụ nữ 

 



- Cơ quan thực 
hiện và có 
thẩm quyền 
quyết định: Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã.  
 

thuộc hộ nghèo là người 
dân tộc thiểu số khi sinh 
con đúng chính sách dân số. 

II Lĩnh vực Bảo trợ xã hội     

6 Thực hiện, điều chỉnh, 
thôi dưởng trợ cấp xã 
hội hàng tháng, hỗ trợ 
kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng tháng 

1.001776. 
H17 

10 ngày làm 
việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã  

- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 
định: UBND 
cấp xã 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội; 
- Nghị đinh số 
42/2025/NĐ-CP ngày 
27/02/2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Y tế; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
khi thực hiện thủ tục hành 

Sửa đổi 



chính, cung cấp dịch vụ 
công; 
- Nghị định số 
147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ 
Quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế; 
- Quyết định số 
2072/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 
trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng của Bộ Y tế 

7 Hỗ trợ chi phí mai 
táng cho đối tượng bảo 
trợ xã hội 

1.001731. 
H17 

03 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ.  

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã 

- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 
27/02/2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm 

Sửa đổi 



định: UBND 
cấp xã 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 
147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. (sửa đổi);  
- Quyết định số 
2072/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 
trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng của Bộ Y tế 

8 Đăng ký hoạt động đối 
với cơ sở trợ giúp xã 
hội dưới 10 đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn 

2.000355. 
H17 

10 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ  

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã 

- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP ngày 
12/9/2017 của Chính phủ 
quy định về thành lập, tổ 
chức, hoạt động, giải thể và 
quản lý các cơ sở trợ giúp xã 
hội; 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 
27/02/2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm 

Sửa đổi 



định: UBND 
cấp xã 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 
147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. (sửa đổi);  
- Quyết định số 
2072/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 
trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng của Bộ Y tế. 

9 Thủ tục xác định, xác 
định lại mức độ khuyết 
tật và cấp giấy xác 
nhận khuyết tật  

1.001699. 
H17 

25 ngày làm 
việc , kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 
- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 

Không 
quy định 

- Luật người khuyết tật 
ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 10 
tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật người 
khuyết tật. 

 



định: UBND 
cấp xã 

- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế. 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 
28/02/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
và Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương. 
- Thông tư số 
01/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 02 tháng 01 năm 2019 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định về 
việc xác định mức độ 
khuyết tật do Hội đồng xác 
định mức độ khuyết tật thực 
hiện. 



- Thông tư số 
08/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29 tháng 8 năm 2023 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số điều 
của các Thông tư, Thông tư 
Liên tịch có quy định liên 
quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy hoặc giấy tờ có yêu 
cầu xác nhận nơi cư trú khi 
thực hiện thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực quản 
lý của Bộ Lao động - 
Thương binh và xã hội; 
- Quyết định số 970/QĐ-BYT 
ngày 21/3/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố TTHC sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã 
hội và Phòng, chống tệ nạn xã 
hội thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 

10 Cấp đổi, cấp lại Giấy 
xác nhận khuyết tật 

1.001653. 
H17 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 

Không 
quy định 

- Luật Người khuyết tật 
ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số  

 



chính công cấp 
xã. 
- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 
định: UBND 
cấp xã. 

điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hổ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch 
vụ công;  
- Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 
10/4/2012 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật người khuyết 
tật (ngoại trừ các điều từ 
Điều 15 đến Điều 23); 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế; 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 
28/02/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
và Ủy ban nhân dân huyện, 



quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương; 
- Thông tư số 
01/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 02 tháng 01 năm 
2019  của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về 
việc quy định việc xác định 
mức độ khuyết tật do Hội 
đồng xác định mức độ 
khuyết tật thực hiện; 
- Thông tư số 
08/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29 tháng 8 năm 2023 
của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số điều 
của các Thông tư, Thông tư 
Liên tịch có quy định liên 
quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy hoặc giấy tờ có yêu 
cầu xác nhận nơi cư trú khi 
thực hiện thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực quản 
lý của Bộ Lao động - 
Thương binh và xã hội; 



- Quyết định số 
970/QĐ-BYT ngày 
21/3/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
và Phòng, chống tệ nạn xã 
hội thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế. 

11 Thực hiện, điều chỉnh, 
tạm dừng, thôi hưởng 
trợ cấp sinh hoạt hàng 
tháng đối với nghệ 
nhân nhân dân, nghệ 
nhân ưu tú có thu nhập 
thấp, hoàn cảnh khó 
khăn 

1.013821. 
H17 

10 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 
- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 
định: UBND 
cấp xã. 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
109/2015/NĐ-CP ngày 
28/10/2015 của Chính phủ 
về việc hỗ trợ đối với nghệ 
nhân nhân dân, nghệ nhân 
ưu tú có thu nhập thấp, 
hoàn cảnh khó khăn. 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 
27/02/2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 
147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 

Mới 



vực quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2072/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 
trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng của Bộ Y tế. 

12 Hỗ trợ chi phí mai 
táng đối với nghệ nhân 
nhân dân, nghệ nhân 
ưu tú có thu nhập thấp, 
hoàn cảnh khó khăn 

1.013822. 
H17 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Cơ quan thực 
- Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 
- Cơ quan thực 
hiện và thẩm 
quyền quyết 
định: UBND 
cấp xã. 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
109/2015/NĐ-CP ngày 
28/10/2015 của Chính phủ 
về việc hỗ trợ đối với nghệ 
nhân nhân dân, nghệ nhân 
ưu tú có thu nhập thấp, 
hoàn cảnh khó khăn. 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 
27/02/2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 
147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 

Mới 



phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2072/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 
trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng của Bộ Y tế. 

III Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội        
13 Hỗ trợ học văn hóa, 

học nghề, trợ cấp khó 
khăn ban đầu cho nạn 
nhân 

2.001661. 
H17 

11 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Địa điểm tiếp 
nhận và trả kết 
quả trực tiếp: 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 
- Cơ quan thực 
hiện và có 
thẩm quyền 
quyết định: 
UBND cấp xã. 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
09/2013/NĐ-CP ngày 11 
tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật Phòng, chống mua bán 
người; 
- Nghị định số 
42/2025/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế; 
- Nghị định số 
45/2025/NĐ-CP ngày 

 



28/02/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
và Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương; 
- Thông tư số 
35/2013/TT-BLĐTBXH 
ngày 30 tháng 12 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
09/2013/NĐ-CP ngày 
11/01/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng, chống mua bán 
người; 
- Thông tư số 
08/2023/TT-BLĐTBXH 
ngày 29 tháng 8 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 



một số điều của các Thông 
tư, Thông tư liên tịch có 
quy định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 
giấy, sổ tạm trú giấy hoặc 
giấy tờ có yêu cầu xác nhận 
nơi cư trú khi thực hiện thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội; 
- Quyết định số 
970/QĐ-BYT ngày 
21/3/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 
Phòng, chống tệ nạn xã hội 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế. 
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